1. Giáo viên biên soạn Tài liệu học tập và Phiếu hướng dẫn học sinh tự học

PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

	Nội dung
	HS trả lời câu hỏi

	Chủ đề 3: TUẦN HOÀN (tt)

	BÀI 14: BẠCH CẦU VÀ CƠ CHẾ MIỄN DỊCH

	Hoạt động 1: 

Bạch cầu hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể

	Thực bào là gì?
Những loại bạch cầu nào thường thực hiện thực bào?

Tế bào B đã chống lại các kháng nguyên bằng cách nào?

Tế bào T đã phá hủy các tế bào cơ thể nhiễm vi khuẩn, virus bằng cách nào?

	Hoạt động 2: 
Sự miễn dịch
	Miễn dịch là gì?
Có mấy loại miễn dịch, kể tên, nêu ví dụ?

Nêu sự khác nhau giữa miễn dịch tự nhiên và miễn dịch nhân tạo?

Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào? Với những loại miễn dịch đó có tự nhiên hay nhân tạo?


2. Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập.
	Nội dung học
	Câu hỏi thắc mắc của học sinh

	Chủ đề 3: TUẦN HOÀN (tt)

	

	BÀI 14: BẠCH CẦU VÀ CƠ CHẾ MIỄN DỊCH
I. Bạch cầu “ hàng rào phòng thủ” bảo vệ cơ thể.
Bạch cầu trung tính và bạch cầu mono hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn, virus ( sự thực bào)
Bạch cầu limpho B: Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên theo cơ chế chìa khoá và ổ khoá.
Bạch cầu limpho T: Phá hủy tế bào của cơ thể đã bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus.
II. Sự miễn dịch của cơ thể
1. Khái niệm: Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc 1 bệnh nào đó
2. Phân loại miễn dịch: Có 2 loại:
- Miễn dịch tự nhiên: Có được một cách ngẫu nhiên gồm:

+ Miễn dịch bẩm sinh: Có được từ lúc mới sinh. Ví dụ miễn dịch với bệnh lở mồm lông móng
+ Miễn dịch tập nhiễm: Có được khi cơ thể đã từng bị bệnh nào đó 1 lần. Ví dụ: bệnh thuỷ đậu, quai bị…
-
Miễn dịch nhân tạo: Là tiêm vaccine của một bệnh nào đó khi cơ thể chưa bị mắc bệnh -> cơ thể được miễn dịch với bệnh đó.  Ví dụ tiêm vaccine viêm gan siêu vi B, viêm não Nhật Bản, …

	


